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V/v báo cáo tiến độ học tập trên 

nền tảng "Bình dân học vụ số" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hà, ngày 17 tháng 9 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 

 

Thực hiện Công văn số 4660/SNV-CCHC&PC, ngày 11/08/2026 của Sở 

Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức học tập trên nền tảng 

"Bình dân học vụ số". 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà báo cáo tiến độ kết quả triển khai học tập 

trên nền tảng Bình dân học vụ số tại đường link https://binhdanhocvuso.gov.vn 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên đại bàn xã. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 513 đồng chí. 

Đến ngày 28/8/2026 đã có 243/513 đồng chí tham gia (đã báo cáo theo Công 

văn số 2119/UBND-VHXH). 

Đến ngày 17/9/2026 đã có 270/513 đồng chí tham gia (Có Danh sách kèm theo) 

Xã Thanh Hà có tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 

513/513 đồng chí tham gia đảm bảo đúng tiến độ. 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà kính gửi Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổng 

hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- TT Dịch vụ sự nghiệp công xã (để tuyên 

truyền); 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

https://binhdanhocvuso.gov.vn/


DANH SÁCH 

Báo cáo tiến độ bồi dưỡng trên nền tảng Bình dân học vụ số 

(Kèm theo Công văn: 2298/UBND-VHXH, ngày 17 tháng 9 năm 2026 của UBND xã) 

 

 
TT Họ và tên Chức vụ Số CCCD Ghi chú 

1  
Phạm Thị Thanh Tâm Bí thư Đảng ủy, CT HĐND 030174005346  

2  
Bùi Văn Khiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 030079009336  

3  
Mạc Văn Chấn Chánh Văn Phòng Đảng ủy 030085003806  

4  
Lê Thị Thủy Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy 030186010861  

5  
Dương Thị Nga Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy 030184014178  

6  
Phạm Thị Phượng Chuyên viên 030188011904  

7  
Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên 030180016162  

8  
Quách Thị Mai Loan Chuyên viên 030186020666  

9  
Vũ Đình Thắng Chuyên viên 030091004533  

10  
Phạm Thị Mây Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 030180013168  

11  
Nguyễn Văn Dược Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 030073008508  

12  
Lê Thị Yên Ủy viên UBKT Đảng ủy 030182002286  

13  
Nguyễn Thị Vân Ủy viên UBKT Đảng ủy 030187002040  

14  
Nguyễn Thị Bình Giáo viên 030177002661  

15  
Nguyễn Quý Cường Giáo viên 030081014873  

16  
Vũ Thị Dịu Giáo viên 030188002890  

17  
Đào Văn Dư Giáo viên 030080008952  

18  
Phạm Thùy Dương Giáo viên 030178007514  

19  
Đào Thị Hằng Giáo viên 030184008311  

20  
Đào Văn Hòa Giáo viên 030088002617  

21  
Trần Thị Hường Giáo viên 030183025968  

22  
Nguyễn Đình Huy Giáo viên 030081001742  

23  
Nguyễn Văn Khanh Giáo viên 030076008383  

24  
Bùi Thị Luận Giáo viên 030179010868  

25  
Nguyễn Thị Lương Giáo viên 030186012022  
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26  
Cao Thị Ly Giáo viên 030184004002  

27  
Trần Thị Mai Giáo viên 030313006166  

28  
Nguyễn Thị Mây Giáo viên 030184010052  

29  
Đinh Thị Mến Giáo viên 030185006677  

30  
Trần Thị Minh Giáo viên 030181014010  

31  
Bùi Thị Nhiên Giáo viên 030174013891  

32  
Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 030178008532  

33  
Đặng Văn Phú Giáo viên 030080010813  

34  
Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 030184005512  

35  
Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 030171007930  

36  
Phạm Thị Trang Giáo viên 030302009000  

37  
Phạm Thị Hạnh Giáo viên 030187013428  

38  
Phạm Huy Đông Giáo viên 030080003118  

39  
Đào Thị Nguyệt Giáo viên 030171021709  

40  
Phạm Thị Tản Giáo viên 030179008974  

41  
Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên 030181009078  

42  
Đỗ Thị Vân Giáo viên 030170001945  

43  
Bùi Văn Hiệp Giáo viên 030086002235  

44  
Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên 0301005586  

45  
Nguyễn Thị Hường Giáo viên 30180014301  

46  
Nguyễn Thị Liên Giáo viên 030184014238  

47  
Phạm Thị Tuyết Giáo viên 030175008385  

48  
Đoàn Thị Hạnh Giáo viên 030182011585  

49  
Phạm Thị Chuyên Giáo viên 030187008894  

50  
Nguyễn Thị Lộc Giáo viên 030173002808  

51  
Nguyễn Hồng Huế Giáo viên 030198001427  

52  
Nguyễn Thị Bích Loan Giáo viên 027197006207  

53  
Đoàn Thị Thía Giáo viên 030189011666  

54  
Nguyễn Văn Minh Giáo viên 030097011467  
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55  
Lê Như Quỳnh Giáo viên 026194011709  

56  
Bùi Thị Huyền Giáo viên 030191007531  

57  
Lê Thị Phương Giáo viên 30188000525  

58  
Lê Thị Hằng Giáo viên 3,03186E+11  

59  
Nguyễn Thị Doan Giáo viên 30189022583  

60  
Đặng Thị Bình Dân Giáo viên 30186007867  

61  
Lê Thị Phương Thảo Giáo viên 30301007054  

62  
Nguyễn Thị Dung Giáo viên 030187006476  

63  
Nguyễn Quang Hùng Giáo viên 030073006224  

64  
Nguyễn Thị Thu Hằng  

 

Giáo viên 

030176002202 

 

65  
Phạm Thị Ân HP 030170005162  

66  
Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên 030188011876  

67  
Trịnh Thị Xuyến Giáo viên 030188020956  

68  
Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030184009137  

69  
Nguyễn Thị Gấm Giáo viên 030176008733  

70  
Nguyễn Đức Phong Giáo viên 030070007511  

71  
Lương Thị Yến Giáo viên 030193010209  

72  
Trần Thị Vỹ Giáo viên 030176008729  

73  
Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 030191019819  

74  
Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên 030181009114  

75  
Lê Thị Thắm Giáo viên 030176008791  

76  
Đặng Thị Thùy Giáo viên 030194009225  

77  
Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên 030186010570  

78  
Hoàng Thị  Vân Giáo viên 030183020069  

79  
Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 030189016967  

80  
Vũ Thị Thanh Mai Giáo viên 030193006551  

81  
Nguyễn Thị Phương HP 030179010184  

82  
Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên 030177007697  
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83  
Hoàng Thị Thanh Huyền  Giáo viên 030176020527  

84  
Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 030186011894  

85  
Nguyễn Thị Tuyển Giáo viên 030177003269  

86  
Phạm Thanh Lịch  Giáo viên 030082005615  

87  
Phạm Xuân Quỳnh HP 030079016050  

88  
Trần Thị Minh Hằng Giáo viên 030183012623  

89  
Mạc Văn Sang Giáo viên 030082018259  

90  
Quách Đình Dũng Giáo viên 030079002957  

91  
Lê Văn Lự Giáo viên 030078005172  

92  
Lê Thị Lệ Giáo viên 030178005662  

93  
Mạc Thị Thiện Giáo viên 030181008774  

94  
Phạm Thị Thơm Giáo viên 030183018974  

95  
Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên 030179009201  

96  
Dương Thị Huế Giáo viên 030178008642  

97  
Lê Thị Tình Giáo viên 030177003345  

98  
Phạm Thị Vân Giáo viên 030183007080  

99  
Nguyễn Thị Hợi Giáo viên 030179014481  

100  
Nguyễn Thị Quyên Giáo viên 030189000615  

101  
Nguyễn Thị Tốt Giáo viên 030178008602  

102  
Đỗ Thị Huyên  Giáo viên 030183006175  

103  
Lê Thị Vân Giáo viên 030184014236  

104  
Phạm Thị Khuyên Giáo viên 030079007402  

105  
Nguyễn Văn Quyền Giáo viên 030175026123  

106  
Nguyễn Thị Hà HT 030189011906  

107  
Trần Thị Bích Hồng Giáo viên 030072001157  

108  
Bùi Văn Khiêm Giáo viên 030097009190  

109  
Trần Phương Nam Giáo viên 030077007395  

110  
Nguyễn Văn Phường Giáo viên 030173005304  

111  
Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 030188008157  
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112  
Lê Thị Hiền Giáo viên 030086023429  

113  
Trịnh Đình Tư Giáo viên 030181008774  

114  
Mạc Thị Thiện Giáo viên 030180001518  

115  
Nguyễn Thị Liên Giáo viên 030190011144  

116  
Trần Thị Luyện Giáo viên 030081014136  

117  
Nguyễn Văn Gióoc Giáo viên 030170005162  

118  
Lê Thị Chính HT 030170006898  

119  
Lê Văn Nguyên HP 030075012714  

120  
Lê Thị Dịu HP 030186008485  

121  
Phạm Thị Huệ Giáo viên 030180008858  

122  
Trần Thị Diên Giáo viên 030174015579  

123  
Nguyễn Thị Minh Nga Giáo viên 03175008255  

124  
Trần Thị Huyền Trang Giáo viên 030188008335  

125  
Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên 030181007610  

126  
Nguyễn Thị Hiển Giáo viên 030178011938  

127  
Phạm Thị Nga Giáo viên 030172006841  

128  
Đoàn Thị Hằng Giáo viên 030190010704  

129  
Đỗ Thị Chang Giáo viên 030187013052  

130  
Nguyễn Thị Thọ Giáo viên 030173008258  

131  
Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên 030179002460  

132  
Đào Thị Vui Giáo viên 030190012464  

133  
Trần Thị Thảo Giáo viên 024193000540  

134  
Phạm Thị Hải Yến Giáo viên 030173007712  

135  
Trần Thị Nhàn Giáo viên 030175007920  

136  
Trần Thị Nhung Giáo viên 022185013620  

137  
Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 030176001217  

138  
Cao Thị Việt Anh Giáo viên 030172007402  

139  
Mạc Thị Minh Anh Giáo viên 030197004462  

140  
Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên 030174017420  
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141  
Nguyễn Thị Vân Giáo viên 030175008257  

142  
Tăng Thị Mai Giáo viên 030181018254  

143  
Nguyễn Văn Quy Giáo viên 015085008502  

144  
Nguyễn Thị Hồng Thanh Giáo viên 030186008658  

145  
Phạm Thị Huế Giáo viên 030189007419  

146  
Phạm Thị Hải Giáo viên 030189000756  

147  
Phạm Thị Lý Giáo viên 030187010854  

148  
Trần Thị Dương Giáo viên 030189009827  

149  
Trần Thị Phượng Giáo viên 030175003350  

150  
Trần Thị Dinh Giáo viên 030175008305  

151  
Vũ Thị Hiền Giáo viên 030195002461  

152  
Hoàng Thị Xuyến Giáo viên 03178008083  

153  
Trần Thị Hoa Giáo viên 030175023163  

154  
Trần Thị Hương Giáo viên 030188011744  

155  
Nguyễn Thị Hải Giáo viên 030188008081  

156  
Dương Thị Mến Giáo viên 030187008802  

157  
Nguyễn Thu Hà Giáo viên 030188002389  

158  
Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030185004747  

159  
Nguyễn Thị La Giáo viên 030191021768  

160  
Nguyễn Thị Trang Giáo viên 030188023523  

161  
Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên 030182011269  

162  
Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên 030186006661  

163  
Hoàng Thị Hoan Giáo viên 030175001786  

164  
Cao Thị Hồng Minh Giáo viên 030191021768   

165  
Lê T Thanh Ngân Giáo viên 030173009936  

166  
Đỗ Thị Vân Giáo viên 030174009866  

167  
Đào Thị Hoàn Giáo viên 030177009495  

168  
Vũ Thị Thương Giáo viên 030177004984  

169  
Nguyễn Thị Miên Giáo viên 030174005003  
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170  
Nguyễn T Thuý Hà Giáo viên 030178009824  

171  
Phan Thị Thắng Giáo viên 030175007434  

172  
Trần Thị Tĩnh Giáo viên 030185012719  

173  
Phạm Thị Minh Giáo viên 030182013384  

174  
Đỗ Thị Kim Huế Giáo viên 030181010527  

175  
Đặng Văn Công Giáo viên 030083015249  

176  
Phạm Thị Hằng Giáo viên 030187012338  

177  
Tiêu Thị Hường Giáo viên 030190005612  

178  
Trần Thị Hòa Giáo viên 030188000630  

179  
Lục Thị Tình Giáo viên 024192002776  

180  
Nguyễn Thị Tỉnh Giáo viên 030188005107  

181  
Trần Thị Viên Giáo viên 030190003670  

182  
Nguyễn Thị Phụng Giáo viên 030185008216  

183  
Nguyễn Thị Hồi Giáo viên 030180010651  

184  
Nguyễn Yến Nga Giáo viên 030177007244  

185  
Bùi Văn Trình Giáo viên 030086009099  

186  
Trần Thị Ngần Giáo viên 033185004713  

187  
Trần Thùy Dương Giáo viên 030193011138  

188  
Đào Văn Hiệu Giáo viên 030087007682  

189  
Bùi Thị Hằng Giáo viên 030182022329  

190  
Nguyễn Thị Hà Trưởng Ban Xây dựng Đảng 030177002999  

191  
Trần Văn Tuấn Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 030072000308  

192  
Lã Hồng Đăng Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 030087006383  

193  
Phạm Tiến Chung Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  030086004823  

194  
Bùi Thị Ngọc Ánh Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  030189017823  

195  
Trần Thị Hoàn Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  30193002776  

196  

 

Nguyễn Văn Bẩy 

 

Giám đốc 

 

030073007069 

 

 

197  
 

Nguyễn Đình Trung 

 

Phó Giám đốc 

 

030084012330 
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198  
 

Quách Thị Khánh Trang 

 

Chuyên viên 

 

030179017884 

 

199  
 

Nguyễn Thị Mỵ 

 

Chuyên viên 

 

030182011627 

 

200  
 

Nguyễn Thị Hải 

 

Chuyên viên 

 

030188002609 

 

201  Lương Ngọc Quý Hiệu trưởng 030073009893  

202  Phạm Văn Đảm Phó Hiệu trưởng 030077010351  

203  Đỗ Thị Nhung Phó Hiệu trưởng 030179018577  

204  Nguyễn Lan Anh Giáo viên 030185006921  

205  Phạm Văn Ánh Giáo viên 030078005466  

206  Đặng Thị Ngọc Bích Giáo viên 030177011479  

207  Nguyễn Chí Công TT Tổ KHTN 030080007489  

208  Trần Thị Dung Thư viện 030184024315  

209  Lê Thị Hải Hà Giáo viên 030183013291  

210  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 030189013173  

211  Nguyến Thị Huệ Giáo viên 030193007424  

212  Lê Văn Hưng Giáo viên 030079019643  

213  Nguyễn Thị Hương Giáo viên 030192001974  

214  Bùi Thị La Giáo viên 030187005749  

215  Đỗ Thị Lan Thiết bị 030187012618  

216  Bùi Thị Liên Giáo viên 030179001574  

217  Nguyễn Thị Ninh Giáo viên 030189010149  

218  Quách Thị Nhật TTT VP 030178014284  

219  Phạm Kim Oanh Giáo viên 030182024211  

220  Đào Văn Phúc Giáo viên 030084015541  

221  Đỗ Đức Sơn TP tổ KHTN 030082006782  

222  Nguyễn Thị Tuyến TT Tổ KHXH 030175007586  

223  Nguyễn Đăng Thành Giáo viên 030078001250  

224  Phan Thị Hoài Thu TP tổ KHXH 030184001690  

225  Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên 030181013736  
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226  Lê Xuân Thương Giáo viên 030084007473  

227  Ngô Thị Huyền Trang Giáo viên 030187002527  

228  Nguyễn Văn Trình Giáo viên 030083013044  

229  Phạm Thị Nguyệt Vân Kế toán 030180008558  

230  Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên 030191001835  

231  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030189011579  

232  
Trần Minh Đức Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ xã 030071007082  

233  
Nguyễn Thế Anh ĐTV, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ, 

CT Hội ND xã 

030077005861  

234  
Nguyễn Thị Thư ĐTV, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ xã, 

CT Hội PN xã 

030186004769  

235  
Cao Văn Đại ĐTV, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ xã, 

Bí thư ĐTN 

030092001902  

236  
Lê Văn Tuân ĐTV, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ xã, 

CT Hội CCB 

030067001480  

237  
Đoàn Văn Sặn Chuyên viên 030076001801  

238  
Phạm Văn Kiên Chuyên viên 030084004837  

239  
Lê Văn Quân Chuyên viên 030081009788  

240  
Trần Thị Thu Thịnh Chuyên viên 030189002715  

241  
Đặng Văn Dũng Chuyên viên 030085004283  

242  
Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng 030175001761  

243  
Nguyễn Thị Hoàng Hường Phó hiệu trưởng 030182011249  

244  
Hoàng Như Lệ Phó hiệu trưởng 030183023501  

245  
Lê Thị Phương Kế toán + TTTVP 030185014346  

246  
Nguyễn Thị Diễm Giáo viên 030190001164  

247  
Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên 030172007788  

248  
Lê Thị Uyên Giáo viên 030190004445  

249  
Lê Thị Ly Giáo viên 030171006885  

250  
Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên 030191007798  

251  
Đặng Thị Hà Giáo Viên 030195003359  

252  
Tràn Thị Phương Giáo viên+ TTCM 030190003259  
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253  
Vũ Thị Việt Hằng Giáo Viên 031196013205  

254  
Hoàng Thị Mai Phương Giáo Viên 030190010211  

255  
Nguyễn Thị Thuỷ Giáo Viên 030194002005  

256  
Đỗ Thị Trang Giáo viên 030301005916  

257  
Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên 030196010288  

258  
Đào Thị Hoa Giáo viên 030196013130  

259  
Đoàn Thị Nga Giáo viên 030188003036  

260  
Nguyễn Thị Dậu Giáo viên 030193002594  

261  
Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên 030190003260  

262  
Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên 030196002018  

263  
Lê Thị Trang Giáo viên 030191007823  

264  
Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030196003884  

265  
Nguyễn Thị Lương Giáo viên 030172001193  

266  
Hoàng Thị Bình Giáo viên 030193005722  

267  
Bùi Thị Trang Giáo viên+ TTCM 030188009681  

268  
Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 030192002342  

269  
Trần Thị Mơ Giáo viên 030190009876  

270  
Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng 030175001761  
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